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MÔN THI : MKT 404 (A) Học kỳ : 1

Thời gian : 13h30 - 14/10/2026   -   Phòng thi 208 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204625132 Vũ Ngọc Lan Anh MKT 404 A K29QTD

2 29204756942 Nguyễn Châu Anh MKT 404 A K29QTD

3 29214759994 Đinh Quốc Anh MKT 404 A K29QTD

4 29204654720 Vũ Thị Ánh MKT 404 A K29QDM

5 29204754505 Huỳnh Thị Ngọc Ánh MKT 404 A K29QTD

6 29214757189 Ngô Xuân Bảo MKT 404 A K29QTD

7 29214639933 Lê Triết Chí MKT 404 A K29QTM

8 29214756025 Nguyễn Văn Chinh MKT 404 A K29QTD

9 29206656830 Dương Khánh Đan MKT 404 A K29QTD

10 29214623028 Nguyễn Đức Duy Đan MKT 404 A K29QTM

11 29204659043 Lê Thị Thúy Diễm MKT 404 A K29QTM

12 29206662142 Phan Thị Thúy Diễm MKT 404 A K29QTD

13 29204357742 Đặng Hoàng Ngọc Diệp MKT 404 A K29QTM

14 29204659616 Phan Cao Thùy Diệu MKT 404 A K29QTM

15 29214821530 Lê Trần Thế Đồng MKT 404 A K29QTD

16 29204635013 Phan Thị Hồng Duyên MKT 404 A K29QTM

17 29204761495 Nguyễn Cao Mỹ Duyên MKT 404 A K29QTD

18 29204655001 Đinh Hương Giang MKT 404 A K29QTM

19 29204639738 Châu Thúy Hà MKT 404 A K29QTM
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2/6

MÔN THI : MKT 404 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 14/10/2026   -   Phòng thi 209 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204620278 Nguyễn Phan Tú Hằng MKT 404 A K29QTM

2 29204759027 Nguyễn Thị Hằng MKT 404 A K29QTD

3 29214639790 Hoàng Lê Minh Hiếu MKT 404 A K29QTM

4 29206661178 Trần Thị Kim Huệ MKT 404 A K29VTD

5 30214721333 Trần Phi Hùng MKT 404 A K30QTD

6 29204757843 Võ Nguyễn Quỳnh Hương MKT 404 A K29QTD

7 29214661185 Nguyễn Đức Huy MKT 404 A K29QTM

8 29204752221 Trương Thị Khánh Huyền MKT 404 A K29QTD

9 29214625157 Huỳnh Nguyên Bảo Khang MKT 404 A K29QTM

10 29204659730 Nguyễn Thị Thúy Kiều MKT 404 A K29QTM

11 29204357917 Nguyễn Thị Linh MKT 404 A K29QTM

12 29204639608 Trịnh Lê Thảo Linh MKT 404 A K29QTM

13 29204661672 Nguyễn Lê Tuệ Linh MKT 404 A K29QTM

14 29204752133 Đinh Thị Thúy Linh MKT 404 A K29QTD

15 29209326087 Nguyễn Ngọc Bảo Linh MKT 404 A K29QTD

16 29204756164 Huỳnh Nguyên Thảo Ly MKT 404 A K29QTD

17 29204741750 Phạm Thị Lý MKT 404 A K29QTD

18 29204651630 Lưu Thị Diễm Mi MKT 404 A K29QTM

19 29211134151 Trương Dương Nhật Minh MKT 404 A K29QTM
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MÔN THI : MKT 404 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 14/10/2026   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204637705 Trần Thị Kiều My MKT 404 A K29QTM

2 29204659507 Nguyễn Thị Xuân My MKT 404 A K29QTM

3 29204664036 Nguyễn Thị Diệu My MKT 404 A K29QTM

4 29212280316 Nguyễn Phước Mỹ MKT 404 A K29QTM

5 29204664317 Trương Thị Mỹ Na MKT 404 A K29QTM

6 29204622607 Nguyễn Thị Quỳnh Nga MKT 404 A K29QTD

7 29206134488 Đặng Thị Thúy Nga MKT 404 A K29VTD

8 29204657834 Đỗ Hà Thu Ngân MKT 404 A K29QTM

9 29204757841 Huỳnh Thị Thanh Ngân MKT 404 A K29QTD

10 29209257124 Hồ Thị Thu Ngân MKT 404 A K29QTM

11 29204622350 Lê Thị Ánh Ngọc MKT 404 A K29QTM

12 29204659039 Bùi Thị Thảo Nguyên MKT 404 A K29QTM

13 29204739714 Phạm Lê Thảo Nguyên MKT 404 A K29QTD

14 29204654630 Bùi Thị Thu Nguyệt MKT 404 A K29QTD

15 29204759139 Trần Thị Ái Nhân MKT 404 A K29QTD

16 29204344382 Nguyễn Thị Ý Nhi MKT 404 A K29QTM

17 29204622234 Nguyễn Thị Nhi MKT 404 A K29QDM

18 29204657848 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 404 A K29QTM

19 29204660650 Nguyễn Thị Mỹ Nhi MKT 404 A K29QTM
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MÔN THI : MKT 404 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 14/10/2026   -   Phòng thi 214 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204660654 Trần Ngọc Uyên Nhi MKT 404 A K29QTM

2 29204759971 Dương Kiều Nhi MKT 404 A K29QTD

3 29206658290 Huỳnh Thị Vân Nhi MKT 404 A K29QTM

4 29208055438 Đặng Yến Nhi MKT 404 A K29QTD

5 29204327334 Nguyễn Hoài Phương Nhiên MKT 404 A K29QTM

6 29204645521 Nguyễn Thị Quỳnh Như MKT 404 A K29QTM

7 29204658305 Nguyễn Thị Quỳnh Như MKT 404 A K29QTM

8 29204662480 Phạm Thị Quỳnh Như MKT 404 A K29QTM

9 29201559411 Nguyễn Thị Hồng Nhung MKT 404 A K29QTM NỢ HP

10 29204658253 Võ Lê Ngọc Nữ MKT 404 A K29QTM

11 29204336776 Nguyễn Lê Mỹ Phúc MKT 404 A K29QTM NỢ HP

12 29204555428 Huỳnh Lê Thị Hồng Phương MKT 404 A K29QTD

13 29204624432 Lê Diễm Quỳnh MKT 404 A K29QDM

14 29204758187 Lê Thị Ngọc Sim MKT 404 A K29QTD

15 29206748543 Lê Nguyễn Thanh Tâm MKT 404 A K29QTM

16 29214659860 Lê Hữu Thắng MKT 404 A K29QTM

17 29214658542 Võ Anh Thành MKT 404 A K29QTD

18 29204648574 Nguyễn Thị Thanh Thảo MKT 404 A K29QTM

19 29204659886 Nguyễn Phương Thảo MKT 404 A K29QTM
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MÔN THI : MKT 404 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 14/10/2026   -   Phòng thi 216 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204658695 Nguyễn Thị Thiên Thiên MKT 404 A K29QTM

2 29214665542 Châu Ngọc Thiện MKT 404 A K29QTM

3 29204332352 Trần Thị Minh Thư MKT 404 A K29QTD

4 29204637326 Phạm Trần Anh Thư MKT 404 A K29QTM

5 29204658556 Dương Thị Anh Thư MKT 404 A K29QTM

6 29214659855 Lê Thuận MKT 404 A K29QTM

7 29204624809 Nguyễn Hoài Thương MKT 404 A K29QDM

8 29204655708 Nguyễn Thị Hoài Thương MKT 404 A K29QTM

9 29204757188 Hoàng Trần Ngọc Thương MKT 404 A K29QTD

10 29204336910 Hoàng Thị Thanh Thúy MKT 404 A K29QTM

11 29204665435 Nguyễn Thị Bích Thùy MKT 404 A K29QDM

12 29204758667 Đặng Thu Thủy MKT 404 A K29QTD

13 29206258355 Phan Thị Thủy Tiên MKT 404 A K29QTM

14 29207139201 Nguyễn Thị Phương Trà MKT 404 A K29QTM

15 29206624599 Nguyễn Đặng Ngọc Trâm MKT 404 A K29QTD

16 29204345382 Lê Huỳnh Huyền Trân MKT 404 A K29QTM

17 29204557520 Nguyễn Thị Quỳnh Trang MKT 404 A K29QTD

18 29204627331 Trần Thị Thùy Trang MKT 404 A K29QTM

19 29204722403 Nguyễn Thị Kiều Trang MKT 404 A K29QTD

20 29202728950 Đinh Thị Tố Trinh MKT 404 A K29QTD
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MÔN THI : MKT 404 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 14/10/2026   -   Phòng thi 301 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204755538 Lê Trần Thu Trinh MKT 404 A K29QTD

2 29206240681 Nguyễn Thị Thu Trinh MKT 404 A K29QTD

3 29204655113 Cao Thị Thanh Trúc MKT 404 A K29QTM

4 29214642874 Trần Xuân Trường MKT 404 A K29QDM NỢ HP

5 29214658348 Lê Khắc Tuân MKT 404 A K29QTM

6 29219139744 Vương Quang Tuấn MKT 404 A K29QDM

7 27211243716 Ông Văn Tùng MKT 404 A K27QTM

8 29204620312 Dương Thị Như Tuyền MKT 404 A K29QTM

9 29204640190 Võ Thị Thanh Tuyền MKT 404 A K29QDM

10 29204623983 Nguyễn Nữ Thục Uyên MKT 404 A K29QTM

11 29204727262 Phạm Duy Uyên MKT 404 A K29QTD

12 29204637464 Nguyễn Thị Hồng Vân MKT 404 A K29QDM

13 29204659254 Nguyễn Ngọc Ánh Vi MKT 404 A K29QTM

14 29204700045 Lâm Dương Hạ Vy MKT 404 A K29QTD

15 29204721705 Đặng Hà Vy MKT 404 A K29QTD

16 29204760389 Nguyễn Trần Hồng Vy MKT 404 A K29QTD

17 29214750212 Nguyễn Thị Mỹ Vy MKT 404 A K29QTD

18 29204654983 Nguyễn Thị Như Ý MKT 404 A K29QTM

19 29206622335 Lê Kiều Như Ý MKT 404 A K29QTD
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